
STT Hạng mục Nội dung 

1 
Tên doanh nghiệp 
viết bằng Ɵếng Việt 

Công Ty Cổ Phần Xếp Hạng Tín Nhiệm Thiên Minh  

2 
Tên doanh nghiệp 
viết bằng Ɵếng Anh 

THIEN MINH RATING 

7 
Vốn điều lệ thực 
góp 

21.500.000.000 Việt Nam Đồng  

8 

Danh sách và tỷ lệ 
góp vốn tương ứng 
của từng cổ đông 
sở hữu trên 5% 
vốn điều lệ thực 
góp của doanh 
nghiệp  

Cổ Đông 
Giá trị vốn thực 
góp (VNĐ) 

Tỷ lệ góp vốn 

1.Ông Nguyễn Trung Hà 3.876.450.000 18,03% 

2.Ông Dương Dũng Triều 3.225.000.000 15.00%   



STT Hạng mục Nội dung 

3.Ông Nguyễn Xuân An 2.152.150.000    10.01%  

4.Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Thiên Việt 3.010.000.000 14,00% 

5.Ông Ngô Nhật Minh 2.792.850.000 12,99% 

6.Ông Lê Quang Tiến 2.152.150.000    10.01%  

9 

Thay đổi tỷ lệ sở 
hữu của cổ đông 
có tỷ lệ sở hữu trên 
5%  

1. Bà Lê Thị Kim Tuyển chuyển nhượng toàn bộ 15% cổ phần cho ông Dương Dũng 
Triều 

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc chuyển nhượng  toàn bộ 15% cổ phần cho các cổ đông 
khác. Trong đó có ông Nguyễn Xuân An nhận chuyển nhượng 10.01% cổ phần 
từ ông Ngọc; 

3. Bà Nguyễn Bảo Hương Duyên chuyển nhượng 2.01% cho ông Lê Quang Tiến  
4. Ông Lê Tiến công chuyển nhượng toàn bộ 6% cổ phần cho ông Lê Quang Tiến.  
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10 
Người đại diện 
pháp luật 

Nguyễn Trung Hà  

Chủ tịch hội đồng quản trị  

11 Tổng giám đốc  Bùi Thế Toàn 

12 
Ngày khai trương 
hoạt động xếp 
hạng ơn nhiệm 

Ngày 06 tháng 06 năm 2025 

 


